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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM 

Biểu mẫu 20 

 
THÔNG BÁO 

Công khai thông tin đội ngũ giảng viên cơ hữu năm học 2020-2021 
 
  A. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu              

 
        

TT Nội dung  
Tổng 

số  
chức danh  Trình độ đào tạo  Hạng chức danh 

nghề nghiệp  

      
Giáo 
sư  

Phó 
Giáo 

sư  

Tiến 
sĩ 

Thạc 
sĩ  

Đại 
học  

Ca
o 

đẳn
g 

Trình 
độ 

khác  

Hạ
ng 
III 

Hạng 
II 

Hạng 
I 

I Tổng số  92 0 0 4 85 3 0 0 54 38 0 

1 
Giảng viên cơ 
hữu theo ngành   

            
        

a Khối ngành I 92 0 0 4 85 3 0 0 54 38 0 

  Quản lý Giáo dục 3 0 0 0 3 0 0 0 1 2 0 

  Âm nhạc 4 0 0 0 3 1 0 0 4 0 0 

  Chính trị 8 0 0 0 8 0 0 0 0 7 0 

  Địa lý 3 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 

  Tiểu học 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 

  Hóa học 6 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 

  Mầm non 3 0 0 0 3 0 0 0 1 2 0 

  Mỹ thuật 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 

  Lịch sử 3 0 0 0 3 0 0 0 1 2 0 

  Sinh học 4 0 0 0 4 0 0 0 2 2 0 

  Tâm lý 7 0 0 1 6 0 0 0 6 1 0 

  Thể dục 7 0 0 0 7 0 0 0 6 1 0 

  
Giáo dục quốc 
phòng 

2 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 

  Tin học 5 0 0 0 4 1 0 0 4 1 0 

  Toán học 8 0 0 0 8 0 0 0 5 3 0 
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  Văn học 14 0 0 1 13 0 0 0 4 10 0 

  Vật lý 1 0 0 1 
 

0 0 0 0 1 0 

  
Kỹ thuật công 
nghiệp 

3 0 0 1 2 0 0 0 2 1 0 

  Ngoại ngữ 5 0 0 
 

5 0 0 0 4 1 0 

  
 
B. Công khai thông tin về danh sách chi tiết đội ngũ giảng viên cơ hữu theo khối ngành  

   

TT Họ và tên Năm sinh 
Giới 
tính   

chức danh 

Trình 
độ 
đào 
tạo  

Chuyên ngành 
giảng dạy  

  

  
A B 1 

 
4 6 

   
  Khối ngành I           

  

1 
Trần Xuân Kiều 01/5/1980 

 
Giảng viên chính Thsĩ 

Quản lý giáo 
dục   

2 
Lê Thị Ngoãn 02/9/1982 1 Giảng viên chính Thsĩ 

Quản lý giáo 
dục   

3 
Nguyễn Thị Kim Hằng 07/8/1985 1 Giảng viên Thsĩ 

Quản lý giáo 
dục   

4 Nguyễn Thị Huệ 28/8/1966 1 Giảng viên ĐH Âm nhạc 
  

5 Đinh Thành Công 06/02/1984 
 

Giảng viên Thsĩ Âm nhạc 
  

6 Bùi Thị Thu Hà 07/12/1980 1 Giảng viên Thsĩ Âm nhạc 
  

7 Đinh Thị Chung Thuỷ 07/9/1985 1 Giảng viên Thsĩ Âm nhạc 
  

8 Phan Thị Diễm 12/8/1979 1 Giảng viên Thsĩ C.trị 
  

9 Ngô Thị Thục 17/9/1979 1 Giảng viên chính Thsĩ C.trị 
  

10 Nguyễn Văn Long 12/4/1976 
 

Giảng viên chính Thsĩ C.trị 
  

11 Vũ Thị Mai 05/8/1985 1 Giảng viên chính Thsĩ C.trị 
  

12 Vũ Thị Kim Dung 01/10/1985 1 Giảng viên chính Thsĩ C.trị 
  

13 Vũ Văn Hùng 26/01/1985 
 

Giảng viên chính Thsĩ C.trị 
  

14 Lê Thị Thanh Hương 18/6/1985 1 Giảng viên chính Thsĩ C.trị 
  

15 Trần Thị Tâm 22/12/1986 1 Giảng viên chính Thsĩ C.trị 
  

16 Nguyễn Thị Hoài Thu 29/01/1983 1 Giảng viên chính Thsĩ Địa 
  

17 Vũ Thị Thanh Hương 13/12/1986 1 Giảng viên chính Thsĩ Địa 
  

18 Ngô Anh Tuấn 19/3/1979 
 

Giảng viên chính Thsĩ Địa 
  

19 Lê Thị Thanh Hà 17/9/1975 1 Giảng viên chính Thsĩ Tiểu học 
  

20 Nguyễn Thị Thu Dịu 13/6/1981 1 Giảng viên Thsĩ Hoá 
  

21 Vũ Thị Thuỳ Linh 04/11/1987 1 Giảng viên Thsĩ Hoá 
  

22 Đỗ Thị Hiền 24/3/1986 1 Giảng viên Thsĩ Hoá 
  

23 Trần Thị Mai 09/9/1987 1 Giảng viên Thsĩ Hoá 
  

24 Trần Đại An 17/7/1988 
 

Giảng viên Thsĩ Hoá 
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25 Nguyễn Thị Hồng Nhị 18/10/1989 1 Giảng viên Thsĩ Hoá 
  

26 Nguyễn Thị Hương Cúc 25/5/1983 1 Giảng viên Thsĩ Mầm non 
  

27 Bùi Thị Thuý 21/9/1975 1 Giảng viên Thsĩ Mầm non 
  

29 Phạm Thanh Thuỷ 09/7/1978 1 Giảng viên Thsĩ Mầm non 
  

30 Nguyễn  Minh Cường 22/8/1980 
 

Giảng viên Thsĩ Mĩ thuật 
  

31 Lưu Chí Thành 19/12/1982 
 

Giảng viên Thsĩ Mĩ thuật 
  

32 Ngô Văn Nam 18/3/1980 
 

Giảng viên Thsĩ Mĩ thuật 
  

33 Phạm Ngọc Hưng 26/10/1978 
 

Giảng viên Thsĩ Mĩ thuật 
  

34 Phạm Văn Chinh 13/10/1976 
 

Giảng viên chính Thsĩ Sử 
  

35 Nguyễn Thị Yến 08/12/1978 1 Giảng viên chính Thsĩ Sử 
  

36 Phùng Gia Bách 16/10/1991 
 

Giảng viên Thsĩ Sử 
  

37 Bùi Thu Hà 11/10/1974 1 Giảng viên chính Thsĩ Sinh 
  

38 Vũ Quốc Khánh 08/10/1979 
 

Giảng viên Thsĩ Sinh 
  

39 Lê Thị Lan Anh 19/11/1990 1 Giảng viên ĐH Sinh 
  

40 Lê Văn Thắng 01/12/1981 
 

Giảng viên chính Thsĩ Sinh 
  

41 Lã Văn Mến 21/01/1962 
 

Giảng viên chính T.sĩ TLGD 
  

42 Vũ Thị Mai 17/02/1977 1 Giảng viên Thsĩ TLGD 
  

43 Mai Bích Thu 15/10/1977 1 Giảng viên Thsĩ TLGD 
  

44 Vũ Thị Oanh 20/3/1986 1 Giảng viên Thsĩ TLGD 
  

45 Đặng Thị Mai Hiên 31/10/1986 1 Giảng viên Thsĩ TLGD 
  

46 Đặng Thị Thu Thảo 27/5/1985 1 Giảng viên Thsĩ TLGD 
  

47 Tạ Thị Huệ 24/01/1989 1 Giảng viên Thsĩ TLGD 
  

48 Nguyễn Đức Thắng 09/3/1978 
 

Giảng viên ĐH TD 
  

49 Đỗ  Hoàng Kim 10/7/1976 
 

Giảng viên ĐH TD 
  

50 Phạm Văn Tuấn 15/3/1983 
 

Giảng viên Thsĩ TD 
  

51 Nguyễn Văn Sáng 06/7/1986 
 

Giảng viên Thsĩ TD 
  

52 Hà Thị Hồng Nhung 24/6/1986 1 Giảng viên chính Thsĩ TD 
  

53 Nguyễn Ngọc Ánh 02/9/1991 1 Giảng viên Thsĩ TD 
  

54 Vũ Tiến Văn 18/5/1987 
 

Giảng viên Thsĩ TD 
  

55 Bùi Văn Quang 04/5/1987 
 

Giảng viên Thsĩ GDQP 
  

56 Trần Đức Thịnh 16/5/1990 
 

Giảng viên ĐH GDQP 
  

57 Đỗ Văn Dư 01/7/1979 
 

Giảng viên chính Thsĩ Tin 
  

58 Nguyễn Thị Hồng 03/5/1985 1 Giảng viên Thsĩ Tin 
  

59 Trần Thị Hoa 14/12/1986 1 Giảng viên Thsĩ Tin 
  

60 Phạm Thị  My 03/02/1987 1 Giảng viên Thsĩ Tin 
  

61 Vũ Thị Thi 19/6/1990 1 Giảng viên ĐH Tin 
  

62 Bùi Thị Thanh Thuỷ 18/6/1977 1 Giảng viên chính Thsĩ Toán 
  

63 Đỗ Minh Tuân 14/8/1982 
 

Giảng viên chính Thsĩ Toán 
  

64 Trịnh Hữu Trang 23/11/1984 
 

Giảng viên Thsĩ Toán 
  

65 Hoàng Thanh Tùng 05/12/1979 
 

Giảng viên ĐH Toán 
  

66 Đinh Thị Loan 06/5/1987 1 Giảng viên Thsĩ Toán 
  

67 Nguyễn Thị Hằng 30/11/1988 1 Giảng viên Thsĩ Toán 
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68 Hoàng Thị Hoà 19/10/1980 1 Giảng viên chính Thsĩ Toán 
  

69 Đặng Văn Thoại 10/8/1986 
 

Giảng viên Thsĩ Toán 
  

70 Trần Ngọc Hiển 04/09/1965 
 

Giảng viên chính Thsĩ Văn 
  

71 Trịnh Thị Quỳnh 19/9/1976 1 Giảng viên chính Thsĩ Văn 
  

72 Đào Thị Anh Lê 04/6/1977 1 Giảng viên chính T.Sĩ Văn 
  

73 Trần Thị Tuyết Lan 22/12/1981 1 Giảng viên chính Thsĩ Văn 
  

74 Đặng Thuỳ An 02/7/1982 1 Giảng viên chính Thsĩ Văn 
  

75 Hoàng Thị Phương Loan 20/5/1986 1 Giảng viên chính Thsĩ Văn 
  

76 Phạm Thị Minh Tâm 06/02/1984 1 Giảng viên chính Thsĩ Văn 
  

77 Đặng Thị Thu Hà 16/6/1987 1 Giảng viên chính Thsĩ Văn 
  

78 Nguyễn Thị Lan Hương 08/01/1981 1 Giảng viên Thsĩ Văn 
  

79 Trần Thanh Nga 28/6/1990 1 Giảng viên Thsĩ Văn 
  

80 Trần Thị Vân 05/4/1983 1 Giảng viên chính Thsĩ Văn 
  

81 Trần Thị Ban Mai 11/9/1990 1 Giảng viên Thsĩ Văn 
  

82 Trần Thị Linh 02/9/1985 1 Giảng viên chính Thsĩ Văn 
  

83 Đào Thị Thanh Hoài 18/3/1986 1 Giảng viên Thsĩ Văn 
  

84 Triệu Quỳnh Trang 14/4/1984 1 Giảng viên chính T.Sĩ Lý 
  

85 Trần Minh Nguyệt 20/7/1984 1 Giảng viên Thsĩ KTCN 
  

86 Nguyễn Trung Kiên 07/5/1985 
 

Giảng viên chính Thsĩ KTCN 
  

87 Phạm Thị Nhạn 25/02/1986 1 Giảng viên Thsĩ KTCN 
  

88 Trần Thị Huệ 26/3/1977 1 Giảng viên Thsĩ Anh 
  

89 Hoàng Giang 10/01/1979 
 

Giảng viên chính Thsĩ Anh 
  

90 Phạm Thị Huế 17/3/1985 1 Giảng viên Thsĩ Anh 
  

91 Phạm Thị Hồng Hiếu 02/12/1991 
 

Giảng viên Thsĩ Anh 
  

92 Trần Phương Thanh 30/3/1991 
 

Giảng viên Thsĩ Anh 
  

 Tổng số : 92   61       
  

 
  Nam Định, ngày 14  tháng 7  năm 2021 

HIỆU TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 

Trần Ngọc Hiển 

 


